BÀI TẬP MÔN HÓA 9 (Tuần 10)

ÔN TẬP HỌC KÌ 1 (PHẦN 5)
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
1) Chỉ ra những nguyên tố mà nguyên tử của chúng đều có 2 lớp electron:

a. O, Na


b. N, Cl

c. C, F


d. Mg, S

2) Có thể sản xuất natri hidroxit trong công nghiệp bằng cách:

a. Cho natri tác dụng với nước.

b. Điện phân dung dịch NaCl bão hòa trong thùng điện phân có màng ngăn.

c. Cho nước vôi trong phản ứng vừa đủ với dung dịch Na2CO3.

d. Cho Na2O tác dụng với nước.

3) Chỉ được dùng dung dịch HCl, có thể phân biệt được các lọ mất nhãn chứa các dung dịch:

a. Na2CO3, KCl, BaCl2



c. NaCl, Na2SO4, NaNO3
b. NaHCO3, NaCl, KCl



d. HCl, H2SO4, H3PO4
4) Cây đinh sắt trong trường hợp nào dưới đây bị gỉ sét nhanh và nhiều hơn:

a. Để ngoài không khí ẩm.


c. Ngâm trong dầu ăn.

b. Ngâm trong dung dịch nước muối

d. Ngâm trong nhớt máy.

5) Không được dùng chậu nhôm để chứa nước vôi trong vì:

a. Nhôm tác dụng được với dung dịch axit.

b. Nhôm tác dụng được với dung dịch bazo.

c. Nhôm đẩy được kim loại yếu hơn nó ra khỏi dung dịch muối.

d. Một lý do khác.

6) Các muối nào dưới đây cho được phản ứng với dung dịch NaOH:

a. MgCl2, CuSO4

b. BaCl2, FeSO4
c. K2SO4, ZnCl2
d. NaHCO3​, KCl

7) Cho dung dịch chứa 1g NaOH tác dụng với dung dịch chứa 1g HCl. Điều nào dưới đây đúng khi nói về dung dịch sau phản ứng:

a. Chứa 2g NaCl

b. Có pH = 7

c. Có pH < 7

d. Có pH > 7

8) Chất khí nào sau đây có thể gây chết người vì ngăn cản sự vận chuyển oxi của máu:

a. CO


b. CO2


c. SO2


d. NO

9) Diêm tiêu là tên gọi của:

a. KCl


b. KClO3

c. KNO3

d. KMnO4
10) Nguyên tắc sản xuất gang là:

a. Loại ra khỏi gang trắng một phần lớn C, Si, Mn…

b. Dùng CO để khử sắt oxit ở nhiệt độ cao.

c. Dùng than cốc để khử sắt oxit trong lò luyện kim.

d. Dùng oxi để oxi hóa các tạp chất trong gang trắng.

11) Các kim loại nào dưới đây tác dụng được với nước ở nhiệt độ thường tạo thành dung dịch kiềm và giải phóng hidro:

a. K, Ca


b. Mg, Fe

c. Zn, Ag

d. Pb, Al

12) Công nghiệp silicat là ngành công nghiệp sản xuất:

a. Đá vôi, đất sét




c. Gang, thép

b. Đồ gốm, thủy tinh, xi măng


d. Thạch anh, đất đèn

13) Những cặp chất nào dưới đây không tồn tại trong cùng một dung dịch:

a. NaCl và AgNO3



c. K2SO4 và Na2CO3
b. BaCl2 và NaNO3



d. Fe2(SO4)3 và KCl

14) Có thể điều chế oxi trong phòng thí nghiệm bằng cách nhiệt phân các muối nào dưới đây:

a. K2SO4, NaNO3
b. CaCO3, KMnO4
c. KNO3, KClO3
d. MgCO3, CuSO4
15) Không dùng Na để đẩy Fe ra khỏi dung dịch FeSO4 vì:

a. Phản ứng không xảy ra


c. Na là kim loại đứng trước Al

b. Na hoạt động hóa học yếu hơn Fe

d. Na là kim loại tác dụng được với nước.

16) Dung dịch chứa 8g NaOH có thể hấp thụ tối đa một thể tích CO2 (đktc) là:

a. 2,24 lít


b. 4,48 lít

c. 6,72 lít

d. 8,96 lít

17) Nhúng một lá sắt vào dung dịch CuSO4, sau một thời gian lấy lá sắt ra cân thấy nặng hơn so với ban đầu 0,2g. Khối lượng Cu đã bám vào lá sắt là:

a. 0,2g


b. 1,6g


c. 3,2g


d. 6,4g

18) Một trong những ứng dụng của Canxi hidroxit là:

a. Khử chua đất trồng trọt


c. Sản xuất xà phòng

b. Điều chế nước Giaven



d. Tổng hợp các polime quan trọng

19) Một loại quặng Boxit có hàm lượng Al2O3 đạt 40%. Từ 10 tấn quặng trên có thể sản xuất được một lượng nhôm tối đa là:

a. 2,11 tấn

b. 1,055 tấn

c. 0,502 tấn

d. 0,25 tấn

20) Cơ thể một người trung bình mỗi ngày cần 0,2 mg iot. Lượng Kali iodat KIO3 đáp ứng nhu cầu trên là:

a. 0,337mg

b. 8,425mg

c. 0,118mg

d. 4,28mg

21) A là hợp chất có công thức XO2, trong đó %X (theo khối lượng) là 27,27%. A là:

a. CO2


b. SO2


c. SiO2


d. NO2
22) Điện phân dung dịch NaCl bão hòa có màng ngăn xốp là phương pháp điều chế:

a. Nước Giaven

b. Khí O2

c. Khí Cl2

d. Thuốc tím

23) Chỉ ra các nguyên tử có số electron lớp ngoài cùng như nhau:

a. Na, Mg

b. Cl, Br

c. O, N


d. P, S

24) Để phân biệt được hai dung dịch Na2CO3 và Na2SO4, người ta có thể dùng dung dịch thuốc thử nào sau đây:

a. NaOH


b. AgNO3

c. Pb(NO3)2

d. HCl

25) Để oxi hóa hoàn toàn một kim loại R thành oxit phải dùng một lượng oxi bằng 40% lượng kim loại đã dùng. R là kim loại nào sau đây:

a. Fe


b. Al


c. Mg


d. Ca

26) Viết phương trình hóa học của phản ứng sau:

FexOy  +  yH2   [image: image2.png]


  A  +  B

Chất A và B lần lượt là:

a. xFe, H2O

b. Fe, yH2O

c. xFe, yH2O

d. Fe, xH2O

27) Hòa tan hoàn toàn 18g một kim loại M (hóa trị từ I đến III) cần dùng 800ml dung dịch HCl 2,5M. M là kim loại nào trong các kim loại sau:

a. Ca


b. Mg


c. Al


d. Fe

28) Nhằm xác định vị trí các kim loại X, Y, Z, T trong dãy hoạt động hóa học, người ta thực hiện phản ứng của kim loại với dung dịch muối của kim loại khác, thu được những kết quả như sau:

· Thí nghiệm 1: Kim loại X đẩy được kim loại Z ra khỏi muối.

· Thí nghiệm 2: Kim loại Y đẩy được kim loại Z ra khỏi muối.

· Thí nghiệm 3: Kim loại X đẩy được kim loại Y ra khỏi muối.

· Thí nghiệm 4: Kim loại Z đẩy được kim loại T ra khỏi muối.

Sắp xếp các kim loại theo mức độ hoạt động hóa học giảm dần như sau:

a. X, Y, Z, T

b. T, Z, Y, X

c. Y, X, Z, T

d. X, Y, T, Z

29) Nhúng một lá nhôm vào dung dịch CuSO4. Sau một thời gian, lấy lá nhôm ra khỏi dung dịch thì thấy khối lượng dung dịch giảm 1,38g. Khối lượng của Al đã tham gia phản ứng là:

a. 0,27g


b. 0,54g

c. 0,81g

d. 1,08g

30) Cho lá sắt có khối lượng 5,6g vào dung dịch CuSO4. Sau một thời gian, nhấc lá sắt ra, rửa nhẹ, làm khô và cân thấy khối lượng lá sắt là 6,4g. Khối lượng muối sắt được tạo thành là:

a. 30,4g


b. 15,2g

c. 12,5g

d. 14,6g

31) Cho 10g hỗn hợp các kim loại Fe và Cu vào dung dịch CuSO4 dư. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn có khối lượng 11g. Thành phần phần trăm theo khối lượng của Fe và Cu trong hỗn hợp đầu là:

a. 35% và 65%

b. 40% và 60%
c. 70% và 30%
d. 50% và 50%

32) Cho 6,5g muối sắt clorua tác dụng với dung dịch AgNO3 dư thu được 17,22g kết tủa. Công thức phân tử của muối sắt clorua là:

a. FeCl


b. FeCl2

c. FeCl3

d. FeCl4
33) R là nguyên tố phi kim. Hợp chất của R với H có công thức chung là RH2 chứa 5,88% H. R là nguyên tố:

a. C


b. N


c. P


d. S

34) Khí X có tỉ khối đối với Oxi bằng 1,0625. Đốt khí X người ta thu được khí SO2 và H2O. Công thức phân tử của khí X sẽ là:

a. SO2


b. SO3


c. CO2


d. H2S

35) Hợp chất nào sau đây phản ứng được với Clo:

a. NaCl


b. NaOH

c. CaCO3

d. HCl

36) Các khí sau, khí nào có tính tẩy màu khi bị ẩm:

a. CO2


b. Cl2


c. H2


d. CO

37) Quá trình nào sau đây không sinh ra khí cacbonic:

a. Đốt cháy khí tự nhiên (gas)


c. Sản xuất vôi. 

b. Đốt cháy than củi



d. Quang hợp của cây xanh

38) Hàm lượng khí CO2 trong khí quyển của hành tinh chúng ta gần như không đổi là vì:

a. Trong quá trình quang hợp, cây xanh hấp thụ khí CO2.

b. CO2 không có khả năng tác dụng với các khí khác.

c. CO2 hòa tan được vào nước mưa.

d. CO2 bị phân hủy bởi nhiệt.

39) Độ tan của một chất trong nước ở nhiệt độ xác định là:

a. Số gam chất tan tan trong 100g nước

b. Số gam chất tan tan trong 100g dung môi.

c. Số gam chất tan tan trong 1 lít nước để tạo thành dung dịch bão hòa.

d. Số gam chất tan tan trong 100g nước để tạo thành dung dịch bão hòa

40) Khi tăng nhiệt độ và giảm áp suất thì độ tan của chất khí trong nước:

a. Đều tăng




c. Có thể tăng, có thể giảm

b. Đều giảm




d. Không tăng và cũng không giảm

